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DANH SÁCH NHÓM SẢN PHẨM 

(Kèm theo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

số……../GCNATTP-UBND ngày…..tháng 12 năm 2025) 

 

STT Tên nhóm sản phẩm Ghi chú 

I Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

1 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên   

2 Thực phẩm chức năng  

3 
Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng 

cường vi chất dinh dưỡng 
 

4 Phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm  

5 

Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của  

Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Dụng cụ bao 

gói chứa đựng 

thực phẩm: Ly, 

chén, ống 

hút,… 

II 
Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

1 Ngũ cốc  

2 Thịt và các sản phẩm từ thịt  

3 Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản (bao gồm các loài lưỡng cư)  

4 Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả  

5 Trứng và các sản phẩm từ trứng  

6 Mật ong và các sản phẩm từ mật ong  

7 Muối  

8 Gia vị  

9 Đường  

10 Chè  

11 Cà phê  
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12 Hạt tiêu  

13 Điều  

14 Nông sản thực phẩm khác  

III Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

1 Bia  

2 Rượu, cồn và đồ uống có cồn  

3 Nước giải khát  

4 Sữa chế biến  

5 Dầu thực vật  

6 Bột, tinh bột  

7 Bánh, mứt, kẹo  
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